
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

    TRƯỜNG MẦM NON 1 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 4 
( TỪ 31/03 ĐẾN 29/04/2025 )  

 
MỤC  TIÊU NỘI DUNG GIÁO DỤC Giờ học Sinh 

hoạt 

VCTL  VCNT NỘI DUNG CHỦ ĐỀ 

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

a. Phát triển vận động: 

Các kĩ năng vận động cơ bản 

và phát triển các tố chất 

trong vận động . 

Bật liên tục qua 5 ô( Tuần 1) 
X 

 

    

Bật tách khép chân qua 5 ô                   ( 

Tuần 2) 

X 

 

    

Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 

10 giây ( Tuần 3) 

X 

 

    

Tung bóng và bắt bóng với người đối diện ( 

tuần 4) 

X 

 

    

b. Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe: 

Biết một số món ăn thông 

thường của chúng đối với 

sức khỏe                                  

Tiếp tục củng cố thao tác rửa tay bằng xà 

phòng. (Tuần 1,2,3.4) 
 

 X 

 

   

Thực hiện được 1 số công 

việc tự phục vụ trong sinh 

hoạt 

Củng cố đánh răng, lau mặt                          

(Tuần 1,2,3.4) 

 X 

 

   

Có 1 số hành vi và thói quen 

tốt trong sinh hoạt và giữ gìn 

sức khoẻ. 

Tự  thay quần, áo khi bị ướt, bẩn (Tuần 

1,2,3,4) 

 X 

 

   

-Trẻ biết một số nguy cơ Không được ra khỏi trường khi không được 
 X 

 

   



 

 

không an toàn và phòng 

tránh 

 

phép của cô giáo(Tuần 1,2,3,4) 

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

a. Khám phá khoa học: 

Ham hiểu biết, thích khám 

phá, tìm tòi, xem xét và tìm 

đặc điểm các sự vật, hiện 

tượng xung quanh. 

Đặc điểm,phân loại,so sánh sự khác nhau và 

giống nhau của 2 cây, hoa, quả gần gũi theo 1 

- 2 dấu hiệu(ích lợi và tác hại đối với con 

người) 

+ Quả một hạt , nhiều hạt(tuần 4) 

Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết 

của nó với cuộc sống con người, con vật và 

cây 

+ Bé biết gì về không khí? (tuần 1) 

+ Bé biết gì về ánh sáng? (tuần 2) 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Không khí quanh bé 

Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện 

giao thôngvà phân loại theo 1 - 2 dấu hiệu 

+ Tìm hiểu PTGT đường thuỷ(tuần 3) 

X 

 

    

b. Làm quen với 1 số khái niệm sơ đẳng về toán: 

Trẻ biết sử dụng được dụng 

cụ để đo độ dài, chiều cao, 

dung tích và so sánh, nói kết 

quả của 2, 3 đối tượng 

+ Sử dụng dụng cụ để đo độ dài của 2 đối 

tượng, nói kết quả đo và so sánh( tuần 3) 

 

     

 

 

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

a. Nghe:   

Trẻ có khả năng nghe và cảm 

nhận vần điệu, nhịp điệu của 

bài thơ, ca dao, đồng dao, vè,  

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

+ Kể chuyện: Truyền thuyết Lạc long Quân và 

 

 

 

    

 

 



 

 

chuyện kể phù hợpvới độ 

tuổi. 

Âu Cơ (tuần 1) 
 

+ Kể lại chuyện: Gió và mặt trời(tuần 2) 

 

+ Kể lại chuyện:cáo, thỏ và gà trống(tuần 3) 

 

+ kể chuyện sự tích cây vú sữa(tuần 4) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Giỗ tổ Hùng Vương 

 

Không khí quanh bé 

- Trẻ biết đọc thơ, ca dao, 

đồng dao và có khả năng kể 

lại sự việc, kể lại truyện 

Kể lại sự việc có nhiều tình tiết. 

+ Kể lại chuyện: Gió và mặt trời(tuần 2) 

+ Kể lại chuyện: cáo, thỏ và gà trống( (tuần 3) 

 

X 

 

X 

 

    

Không khí quanh bé 

a. Nói: 

Có khả năng kể lại sự vật, kể 

lại chuyện 

Đóng vai theo lời dẫn chuyện của cô.  (Tuần 

1,2,3,4) 

  X 

 

 

  

IV. PHÁT TRIỂN TRÌNH CẢM XÃ HỘI: 

a. Thể hiện ý thức về bản thân: 

Nhận biết và thể hiện cảm 

xúc, tình cảm với con người, 

sự vật và hiện tượng xung 

quanh. 

Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp 

qua nét mặt, cử chỉ, trò chơi: hát, vận động.                                

(  Tuần 1,2,3,4) 

  X 

 

  

Thể hiện sự tự tin , tự lực 
Tự chọn đồ chơi , trò chơi theo ý thích ( Tuần 

1,2,3,4) 

   X 

 

 

     b.Phát triển kỹ năng xã hội: 

Hành vi và quy tắc  ứng xử 

xã hội 

Cử chỉ , lời nói ,lễ phép ( cám ơn , xin lỗi) ( 

Tuần 1,2,3,4) 

 X 

 

  Giỗ tổ Hùng Vương 

Chơi hòa thuận với bạn                                   ( 

Tuần 1,2,3,4) 

   X 

 

 



 

 

     c.  Quan tâm đến môi trường 

Quan tâm đến                       

môi trường 

Thích chăm sóc cây, không                      bẻ 

cành, hái hoa( Tuần 1,2,3,4) 

 X 

 

   

V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ: 

 

Cảm nhận vẻ đẹp của thiên 

nhiên 

 

Vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và 

sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của 

mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm 

nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng( Tuần 

12,3,4) 

Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, 

đường nét, hình dáng(Tuần 1, 2, 3) 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  

- Trẻ có khả năng hát đúng 

giai điệu, lời ca,hát rõ lời và 

thể hiện sắc thái của bài hát 

qua giọng hát, nét mặt, điệu 

bộ,... 

- Trẻ có khả năng vận động 

nhịp nhàng theo nhịp điệu 

các bài hát, bản nhạc với các 

hình thức (vỗ tay theo nhịp, 

tiết tấu, múa). 

+ Dạy hát: gia đình nhỏ, hạnh phúc to(tuần 1) 

+ Nghe hát: reo vang bình minh(tuần 2) 

+ VĐ minh hoạ: gia đình nhỏ, hạnh phúc 

to(tuần 3) 

 

 

+ Dạy hát: Nổi trống lên(tuần 1) 
 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

    

 

 

 

 

 

Giổ tổ Hùng Vương 



 

 

+ Trẻ có kỹ năng xé, cắt theo 

đường thẳng, đường cong.... 

và dán thành sản phẩm có 

màu sắc, bố cục. 

+  

Trẻ có kỹ năng làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để nặn thành 

sản phẩm có nhiều chi tiết. 
 

 

+ Cắt dán lá cờ tổ quốc(tuần 1) 

. Cắt theo mẫu 

+ Cắt dán chiếc thuyền(tuần 2) 

. Gấp giấy thành các hình cơ bản, gấp đôi, gấp 

tư, gấp chéo, gấp lật thành quạt 

+ Gấp quạt(tuần 1) 

+ Gấp con ếch(tuần 3) 

 

X 

 

X 

 

    

Giổ tổ Hùng Vương 

X 

 

x 

    

 

Trẻ biết nhận xét các sản 

phẩm tạo hình về màu sắc, 

đường nét, hình dáng 

Đặt tên cho sản phẩm tạo hình( Tuần 1,2,3,4) X 

 

    

 


